
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH 

VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số                 /QĐ-BTNMT ngày         tháng     năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực  

khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

TT 

Mã hồ sơ  

thủ tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 2.001816 Cấp Giấy phép 

thăm dò khoáng 

sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2 2.001812 Gia hạn Giấy 

phép thăm dò 

khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3 2.001742 Chuyển nhượng 

quyền thăm dò 

khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4 1.004324 Trả lại Giấy phép 

thăm dò khoáng 

sản hoặc trả lại 

một phần diện 

tích khu vực thăm 

dò khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 



2 
 

TT 

Mã hồ sơ  

thủ tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

5 1.004277 Phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

6 2.001746 Cấp, điều chỉnh 

Giấy phép khai 

thác khoáng sản; 

cấp Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản ở khu vực có 

dự án đầu tư xây 

dựng công trình 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

7 2.001828 Đấu giá quyền 

khai thác khoáng 

sản ở khu vực 

chưa thăm dò 

khoáng sản 

(1) Luật Đấu giá tài sản ngày 

17 tháng 11 năm 2016; 

(2) Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

8 2.001822 Đấu giá quyền 

khai thác khoáng 

sản ở khu vực đã 

có kết quả thăm 

dò khoáng sản 

được cơ quan nhà 

nước có thẩm 

quyền phê duyệt 

(1) Luật Đấu giá tài sản ngày 

17 tháng 11 năm 2016; 

(2) Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

9 1.004314 Gia hạn Giấy 

phép khai thác 

khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 



3 
 

TT 

Mã hồ sơ  

thủ tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

10 1.004305 Chuyển nhượng 
quyền khai thác 
khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 
và 

Khoáng 
sản 

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

11 1.004292 Trả lại Giấy phép 
khai thác khoáng 
sản, trả lại một 
phần diện tích 
khu vực khai thác 
khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 
và 

Khoáng 
sản 

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

12 1.004262 Đóng cửa mỏ 
khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 
và 

Khoáng 
sản 

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.000778 Cấp Giấy phép 
thăm dò khoáng 
sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 
và 

Khoáng 
sản 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

2 1.004481 Gia hạn Giấy 
phép thăm dò 
khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 
và 

Khoáng 
sản 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

3 2.001814 Chuyển nhượng 
quyền thăm dò 
khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định liên 
quan đến hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường 

Địa chất 
và 

Khoáng 
sản 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 



4 
 

TT 

Mã hồ sơ  

thủ tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

4 1.005408 Trả lại Giấy phép 

thăm dò khoáng 

sản hoặc trả lại 

một phần diện 

tích khu vực thăm 

dò khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

5 2.001787 Phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

6 1.004083 Chấp thuận tiến 

hành khảo sát  

thực địa, lấy mẫu 

trên mặt đất để 

lựa chọn diện tích 

lập đề án thăm dò 

khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

7 1.004446 Cấp, điều chỉnh 

Giấy phép khai 

thác khoáng sản; 

cấp Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản ở khu vực có 

dự án đầu tư xây 

dựng công trình 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

8 1.004434 Đấu giá quyền 

khai thác khoáng 

sản ở khu vực 

chưa thăm dò 

khoáng sản 

(1) Luật Đấu giá tài sản ngày 

17 tháng 11 năm 2016; 

(2) Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 



5 
 

TT 

Mã hồ sơ  

thủ tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

9 1.004433 Đấu giá quyền 
khai thác khoáng 
sản ở khu vực đã 
có kết quả thăm 
dò khoáng sản 
được cơ quan nhà 
nước có thẩm 
quyền phê duyệt 

(1) Luật Đấu giá tài sản ngày 
17 tháng 11 năm 2016; 

(2) Nghị định số 22/2023/NĐ-
CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 
của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị 
định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường. 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

10 2.001783 Gia hạn Giấy 
phép khai thác 
khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

11 1.004345 Chuyển nhượng 
quyền khai thác 
khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

12 1.004135 Trả lại Giấy phép 
khai thác khoáng 
sản hoặc trả lại 
một phần diện 
tích khu vực khai 
thác khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

13 1.004367 Đóng cửa mỏ 
khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

14 2.001781 Cấp Giấy phép 
khai thác tận thu 
khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 



6 
 

TT 

Mã hồ sơ  

thủ tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

15 1.004343 Gia hạn Giấy 

phép khai thác tận 

thu khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

16 2.001777 Trả lại Giấy phép 

khai thác tận thu 

khoáng sản 

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

Địa chất 

và 

Khoáng 

sản 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 
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